
   UBND XÃ HẢI CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẢI

TT Họ tên trẻ Ngày sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Thôn xóm Số điện thoại Ghi chú

1 Lê Thành Duy 1/6/2024 Nam Lê Văn Thung Lê Thị Thân Trung Mỹ 3 0395 072 356

2 Quế Quỳnh Nhiên 1/18/2024 Nữ Quế Văn Công Bùi Thị Thúy Hùng Hải 1 0372 650 783

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1/26/2024 Nữ Nguyễn Thị Hoa Trung Mỹ 3 0966 713 766

4 Bùi Đức Thiện 1/27/2024 Nam Bùi Văn Thắng Trần Thị Huyền Trang Hùng Chiến 4 0343 503 548

5 Bùi Quốc Uy 1/30/2024 Nam Bùi Văn Cao Nguyễn Thị Hậu Đại Thành Đại Thành 0353 970 876

6 Trần Đức Huy 12/21/2024 Nam Trần Bá Tiến Nguyễn Thi ̣̣̣̣ Phượng Hùng Hải 1 0974 204 918

7 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 2/25/2024 Nữ Nguyễn Minh Tiến Đinh Thị Dung Trung Mỹ 3 0334 341 568

8 Nguyễn An Nhiên 2/28/2024 Nữ Nguyễn Văn Ánh Dương Thị Nhung Hùng Hải 1 0375 961 603

9 Lê Hữu Khánh 3/9/2024 Nam Lê Văn Sơn Lê Thị Minh Đức Thịnh 5 0376 244 252

10 Hà Linh Đan 3/18/2024 Nữ Hà Văn Quân Bùi Thị Diễm Hương Hùng Chiến 4 0973 896 373

11 Đậu Quang Phát 3/22/2024 Nam Đậu Xuân Quyền Bùi Thị Hằng Trung Mỹ 3 0964 282 294

12 Bùi Thanh Hưng 4/4/2024 Nam Bùi Văn Khánh Lê Thị Chung Đại Thành Phú Thành 0376 724 204

13 Lê Trường Anh 4/9/2024 Nam Lê Văn Sáng Lê Thị Ngọc Ánh Trung Mỹ 3 0858 481 868

14 Nguyễn Minh Tiến 4/13/2024 Nam Nguyễn Văn Thái Đào Thị Hạnh Hùng Chiến 4 0332 907 587

15 Nguyễn Hữu Khánh 4/13/2024 Nam Nguyễn Văn Kiều Đậu Thị Hương Trung Mỹ 3 0978 569 891

16 Lê Thị Hoài An 5/9/2024 Nữ Lê Văn Dũng Hà̀̀̀  Thị Thu Hương Hùng Chiến 4 0869 154 812

17 Nguyễn Xuân Lộc 5/16/2024 nam Nguyễn Quyết Thắng Trần Thị Sinh Đức Thịnh 6 0379 739 829

18 Ngô Phúc Thịnh 5/17/2024 Nam Ngô Văn Mạnh Hồ Thị Hoài Hùng Chiến 4 0866 931 128

19 Trần Ngọc Quang 5/21/2024 Nam Trần Ngọc Đình Nguyễn Thị Hải Hùng Hả̉̉̉i 1 0372 534 523

20 Lê Minh Quý 5/31/2024 Nam Lê Xuân Diệu Nguyễn Thị Đào Hùng Chiến 4 0378 559 643

21 Trần Thanh Phong 6/1/2024 Nam Trần Văn Lưu Trần Thị Phương Hùng Hải 1 0974 470 208

22 Lê Tuấn Kiệt 6/20/2024 Nam Lê Văn Thuyên Trần Thị Giang Hùng Chiến 4 0977 936 773

23 Nguyễn Thị Bảo Châu 6/26/2024 Nữ Hồ Thị Hiền Trung Mỹ 3 0865 598 438

24 Đậu Duy Phúc 6/29/2024 Nam Đậu Văn Hải Bùi Thị Thắm Trung Mỹ 3 0974 306 997

25 Trần Hoàng Anh Thư 7/13/2024 Nữ Trần Huy Thỏa Hoà̀̀̀ng Thị Lan Hùng Hải 1 0374 481 370

26 Lê Thị Quỳnh Trang 7/14/2024 Nữ Lê Văn Tá Lữ Thị Nhung Trung Mỹ 2 0355 513 887
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27 Thang Chí Kiên 7/15/2024 Nam Thang Văn Hoàn Hà Thị Thu Trung Mỹ 2 0338 524 723

28 Lê Thị An Nhiên 7/17/2024 Nữ Lê Văn Hiếu Nguyễn Thị Hương Đức Thịnh 6 0355 503 301

29 Ngô Minh Nhật 7/24/2024 Nam Ngô Văn Thiết Trần Thị Ngọc Sương Hùng Hải 1 0799 011 382

30 Nguyễn Thi ̣̣̣̣ Linh Đan 7/25/2024 Nữ Nguyễn Văn Tá Chu Thị Hương Trung Mỹ 2 0358 656 215

31 Nguyễn Lê Hà An 7/26/2024 Nữ Nguyễn Văn Thuận Lê Thị Hoài Trung Mỹ 2 0328 963 414

32 Nguyễn Tuệ Nhi 7/26/2024 Nữ Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Thị Hồng Sánh Hùng Hải 1 0964 984 316

33 Đào Minh Quang 7/26/2024 Nam Đào Ngọc Tiến Võ Thị Hương Đức Thịnh 6 0374 659 208

34 Ngô Anh Minh 8/7/2024 Nam Ngô văn Dương Nguyễn Thị Liên Trung Mỹ 3 0398 501 712

35 Lê Hà Ngọc Mai 8/12/2024 Nữ Lê Văn Tú Hà Thị Thanh Xuân Hùng Chiến 4 0968 272 134

36 Bùi Nguyễn An Nhiên 8/20/2024 Nữ Bùi Quang Thủy Nguyễn Thị Loan Trung Mỹ 2 0377 573 872

37 Hồ Nhật Minh 8/26/2024 Nam Hồ Văn Hữu Hoàng Thị Loan Trng Mỹ 2 0965 974 718

38 Trương Nhật Tường 8/27/2024 Nam Trương Văn Danh Nguyễn Thị Hương Đại Thành Đại Thành 0989 667 775

39 Pha ̣̣̣̣m Nhật Đăng 9/9/2024 Nam Phạm Phương Nam Trương Thị Huệ Hùng Hải 1 0357 045 793

40 Lê Minh Quân 9/9/2024 Nam Lê Huy Hoàng Nguyễn Thị Diệu Linh Hùng Chiến 4 0975 478 645

41 Nguyễn Phúc Lộc 9/10/2024 Nam Nguyễn Văn Bảy Phan Thị Nguyệt Trung Mỹ 2 0967 212 632

42 Bùi Ngọc An Chi 10/11/2024 Nữ Bùi Mạnh Hoàng Phạm Thị Hiền Hùng Chiến 4 0382 270 256

43 Phạm Lê Lâm Vũ 10/12/2024 Nam Phạm Lê Thông Nguyễn Ngọc Ánh Hùng Chiến 4 0386 457 923

44 Nguyễn Ngọc Diệp 10/26/2024 Nữ Nguyễn Tiến Thuyết Lê Thị Thương Hà Nội Phú đa

45 Lê Hai Triệu Vy 10/28/2024 Nữ Lê Xuân Sửu Trần Thị Kim Hùng Chiến 4 0334 205 443

46 Ngô Anh Thư 11/3/2024 Nữ Ngô Văn Dung Trương Thi ̣̣̣̣ Ngọ Trung Mỹ 3 0358 118 605

47 Bùi Phúc Lộc 11/9/2024 Nam Bùi Quang Nam Nguyễn Thị Hương Đức Thịnh 6 0384 066 502

48 Nguyễn Tấn Tài 11/25/2024 Nam Nguyễn Văn Huy Trần Thị Oanh Đức Thịnh 6 0962 934 024

49 Nguyễ̃̃̃n Lê Quỳnh Chi 12/10/2024 Nữ Nguyễn Trung Hậu Lê Quỳnh Như Trung Mỹ 2 0989 689 477

50 Lê Thi ̣̣̣̣ Khánh Ngân 12/28/2024 Nữ Lê Văn Nam Chu Thị Thúy Đức Thịnh 6 0988 237 812
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Hải châu, ngày 10 tháng 8 năm 2026
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